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Đơn vị tính: Công trình
	 
	Mã số
	Số lượng cùng kỳ năm trước
	Số lượng trong kỳ báo cáo

	A
	C
	1
	2

	Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng
	01
	
	

	1. Công trình cấp I
	02
	
	

	Chia theo loại công trình
	 
	
	

	- Công trình dân dụng
	03
	0
	0

	- Công trình công nghiệp
	04
	0
	0

	- Công trình hạ tầng kỹ thuật
	05
	0
	0

	- Công trình giao thông
	06
	0
	0

	- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	07
	0
	0

	2. Công trình cấp II
	08
	
	

	Chia theo loại công trình
	 
	
	

	- Công trình dân dụng
	09
	6
	7

	- Công trình công nghiệp
	10
	16
	10

	- Công trình hạ tầng kỹ thuật
	11
	0
	0

	- Công trình giao thông
	12
	0
	0

	- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	13
	0
	0

	3. Công trình cấp III
	14
	
	

	Chia theo loại công trình
	 
	
	

	- Công trình dân dụng
	15
	89
	91

	- Công trình công nghiệp
	16
	114
	86

	- Công trình hạ tầng kỹ thuật
	17
	13
	13

	- Công trình giao thông
	18
	10
	11

	- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	19
	1
	1

	4. Công trình cấp IV
	20
	
	

	Chia theo loại công trình
	 
	
	

	- Công trình dân dụng
	21
	37
	41

	- Công trình công nghiệp
	22
	36
	26

	- Công trình hạ tầng kỹ thuật
	23
	14
	15

	- Công trình giao thông
	24
	105
	89

	- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	25
	7
	6
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